
 

 

PHỤ LỤC NGÀNH XÉT TUYỂN CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH 

  (Kèm theo Thông báo số 2528/TB-ĐHĐN ngày 23 tháng 6 năm 2023 của ĐHĐN) 

 

TT 
Mã 

trường 

Tên ngành/ 

chuyên ngành 

Mã 

ĐKXT 

Chỉ tiêu  

dự kiến 
Tổ hợp xét tuyển  

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các 

thí sinh 

bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các 

tổ hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL 

đầu vào 

1 DDV 

Khoa học Máy tính - 

Chuyên ngành Công 

nghệ Phần mềm 

7480101

-SE 
5 

1. Toán + Vật lí + Hóa học 

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Toán + Tiếng Anh + Tin Học 

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1.A00 

2.A01  

3.K01 

4. D01 

Không 
Bằng 

nhau 

ĐXT >= 

18 

2 DDV 

Khoa học Máy tính - 

Chuyên ngành Khoa 

học và Kỹ thuật 

Máy tính 

7480101

-CSE 
5 

1. Toán + Vật lí + Hóa học 

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Toán + Tiếng Anh + Tin Học 

4. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 

1.A00 

2.A01  

3.K01 

4. D01 

Không 
Bằng 

nhau 

ĐXT >= 

21 

3 DDV 
Ngành Khoa học Y 

sinh  
7420204 5 

1. Toán + Vật lí + Hoá học 

2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Sinh học  

4. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 

1.A00 

2.D07 

3.B00 

4.B08 

Không 
Bằng 

nhau 

ĐXT >= 

21 

4 DDV 

Ngành Công nghệ 

Vật liệu – Chuyên 

ngành Công nghệ 

Nano 

7510402 5 

1. Toán + Vật lí + Hoá học 

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 

4. Toán + Hóa học + Sinh học 

1.A00 

2.A01 

3.D07 

4.B00 

Không 
Bằng 

nhau 

ĐXT >= 

20 

   

Ghi chú: 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng 

- Môn Tiếng Anh dùng để xét tuyển có thể là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) hoặc ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ 2) 

 


